
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2023 - 2024 Sơn La

I. ĐỌC HIỂU

Câu 1:

Theo lời người cha, cái tên có nhiều ý nghĩa:

 Cái tiếng đẹp đẽ nhất mà người ta sẽ gọi trong suốt cuộc đời của

một đứa trẻ.

 Là cái để phân biệt đứa trẻ này với đứa trẻ khác.

 Là thứ giúp gợi nhớ về con người (khi nhớ tới một cái tên tức là

nhớ về một con người có cái tên đó).

 Tạo ra tình cảm đặc biệt giữa người với người.

Câu 2:

Theo đoạn trích, ta cảm thấy không gì tuyệt diệu hơn khi gọi tên người

Câu 3:

Học sinh tự trình bày quan điểm cá nhân của mình, có lý giải.

Gợi ý.

- Đồng tình: Mẹ chính là tên gọi đẹp nhất. Bởi lẽ cái tên đó khiển chúng

ta nhớ đến người đã sinh thành, nuôi nấng, hi sinh, chăm sóc chúng ta.

Tình yêu thương và sự hi sinh lớn lao của mẹ đối với mỗi con người là

điều đẹp đẽ và tuyệt với nhất.

Câu 4:

Học sinh tự trình bày theo ý kiến cá nhân, phù hợp với quan niệm đạo

đức, pháp luật.



Gợi ý.

Để xứng đáng với cái tên của mình, con người có thể:

 Sống tích cực, sống lương thiện.

 Yêu thương giúp đỡ người khác.

 Yêu cái tên và trân trọng cái tên do cha mẹ đặt.

II. LÀM VĂN

Câu 1

a. Mở đoạn:

- Giowis thiệu vấn đề: Tình yêu thương của cha mẹ có thể là động lực

nhưng cũng có thể là áp lực cho con cái.

b. Thân đoạn:

* Giải thích vấn đề:

- Tình yêu thương là sự quan tâm, chăm sóc đối với những người xung

quanh.

- Động lực là những nhân tố thúc đẩy mỗi cá nhân cố gắng, nỗ lực thực

hiện nhiệm vụ của mình để đạt mục tiêu đã đã đề ra.

- Áp lực là những yếu tố khiến con người sống trong sự đè nén, mệt mỏi

khiến trạng thái tinh thần con người rơi vào tình trạng tồi tệ nhất.

=> Tình yêu thương của cha mẹ là sự quan tâm, chăm sóc đôi khi là sự kì

vọng vào con cái. Điều đó có thể tạo cho con động lực để phát triển, hoàn

thiện nhưng cũng có thể vô hình tạo ra những áp lực cho con cái.



* Bàn luận vấn đề:

- Tình yêu thương của cha mẹ tạo động lực cho con cái.

+ Tình yêu thương của cha mẹ khiến con cái cảm thấy vững vàng hơn, an

tâm hơn.

+ Tình yêu thương của cha mẹ khiến con cái có cảm giác được động viên,

khích lệ từ đó tạo động lực cố gắng, phấn đấu tốt hơn.

+ Tình yêu thương đôi khi là điểm tựa, là nơi xoa dịu những lúc con gặp

khó khăn.

- Tình yêu thương của cha mẹ vô tình tạo áp lực cho con.

+ Tình yêu thương đôi khi tạo ra những kì vọng vượt năng lực của con

gây nên áp lực cho con.

+ Tình yêu thương quá lớn đôi khi tạo ra sự kiểm soát, áp đặt cho con

khiến con cảm thấy áp lực, ngột ngạt.

....

* Bàn luận mở rộng.

- Con cái cần học cách đón nhận và trân trọng tình yêu thương của cha

mẹ.

- Cha mẹ cũng cần học cách yêu thương con sao cho đúng.

* Liên hệ bản thân.

c. Kết đoạn: Khẳng định vấn đề

Câu 2



1. Mở bài:

- Giới thiệu vài nét về tác giả Bằng Việt và bài thơ Bếp lửa.

- Hoàn cảnh bài thơ ra đời

- Khái quát nội dung chính của đoạn thơ: Suy ngẫm về cuộc đời bà và bếp

lửa.

2. Thân bài:

a. Phân tích đoạn trích - Suy ngẫm về cuộc đời bà và bếp lửa.

– Giữa tro tàn, giữa đau thương bà lại nhóm lửa, bà vẫn nhóm lửa. Bếp

lửa ân cần, ấm cúng:

"Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen

Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn

Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng"

- Từ hình ảnh tả thực “Bếp lửa bà nhen” mỗi sớm, tác giả đã khóe léo

chuyển thành hình ảnh “ngọn lửa”— một ngọn lửa tỏa sáng câu thơ có

sức truyền cảm mạnh mẽ. Đến đây, bếp lửa bà nhen không còn là bếp lửa

thông thường trong mỗi gian bếp bởi nó chứa ngọn lửa của lòng bà, ngọn

lửa của tình yêu thơng và đức tin trong sáng, mãnh liệt. Từ ngọn lửa của

lòng bà đã nhóm lên trong cháu tình yêu thương, niềm tin vào một ngày

mai chiến thắng.

=> Bà chính là người nhóm lửa và giữ lửa – ngọn lửa niềm tin và hy vọng.

– Suốt một đời lận đận, vất vả, bà đã và vẫn đang làm công việc nhóm lửa:



“Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa

Mấy chục năm rồi đến tận bây giờ

Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm”

+ Từ láy “lận đận” với điệp từ "nắng mưa” nhấn mạnh cháu chưa từng và

chẳng thể nào quên cuộc đời bà, một cuộc đời đầy lo toan, vất vả.

+ Khôn lớn trưởng thành, cháu càng thấu hiểu những ý nghĩa cao cả,

thiêng liêng từ một công việc rất đỗi bình dị của bà: nhóm lửa. Điệp từ

nhóm điệp lại 4 lần với hai lớp nghĩa. Bà đã làm công việc khởi đầu của

một ngày: nhóm bếp lửa mỗi sớm mai và làm công việc khởi đầu của một

đời, đó là bồi đắp tâm hồn, thắp lên những tình cảm cao quý. Từ “nhóm”

thứ nhất hiểu theo nghĩa thực: thắp lên ngọn lửa trong gian bếp để sưởi

ấm, để nấu chín thức ăn.... Ba từ “nhóm” sau được hiểu theo nghĩa ẩn dụ:

bà truyền cho cháu tình yêu thương ruột thịt, tình đoàn kết chia sẻ xóm

làng và đặc biệt hơn bà đã khơi dậy những tâm tình tuổi nhỏ, thức tỉnh

trong tâm hồn cháu biết bao ước mơ và tình cảm tốt đẹp.

=> Như vậy đến đây ta thấy bà không chỉ là người nhóm lửa, giữ lửa mà

còn là người truyền lửa. Ngọn lửa của tình yêu, của niềm tin, đức hi sinh

không chỉ bà truyền cho cháu mà còn là của những thế hệ đi trước tiếp

lửa cho thế hệ sau.

– Khám phá ra những ý nghĩa kì diệu, cao cả, thiêng liêng từ bếp lửa của

bà, cháu sung sướng thốt lên:

“Ôi kì lạ và thiêng liêng bếp lửa”

- Phép đảo ngữ, câu cảm thán với từ “ôi" đặt ở đầu câu bộc lộ sự ngạc

nhiên, ngỡ ngàng, và vui sướng củacháu. Bếp lửa ấy luôn hiện diện cùng

bà, tỏa sáng vẻ đẹp của bà. Đứa cháu nhỏ cảm thấy thật bất ngờ khi phát



hện được những điều kì diệu thiêng liêng từ những thứ bình thường, giản

dị. Cháu nhớ về bà, nhớ về Bếp lửa cũng chính là nhớ về quê hương, cội

nguồn với tấm lòng tri ân sâu nặng.

b. Nghệ thuật:

- Sự kết hợp hài hòa các phương thức biểu cảm, tự sự, miêu tả và bình

luận.

- Hình ảnh vừa chân thực vừa giàu

- Cảm xúc mãnh liệt.

- Triết lí sâu sắc.

3. Kết bài: Khái quát lại vấn đề nghị luận (nội dung + nghệ thuật).
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